
TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Nguyện vọng Ghi chú

1 Lý Thị Bầu 07/03/2006 Đắk Nông Nữ Mông NV1

2 Y' Câm - B. Dap 27/11/2007 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

3 Nông Vũ Cường 26/03/2007 Đắk Lắk Nam Tày NV1

4 Y Da Rơ Tung 01/01/2006 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

5 H Duyên Rơ Yam 05/02/2006 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

6 Y Giu Ên Rơ Lưk 27/02/2007 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

7 Y. Gôn Pang Ting 13/03/2006 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

8 Nguyễn Sỹ Hào 17/04/2007 Đắk Lắk Nam Kinh NV1

9 Hà Trung Hiếu 28/07/2007 Đắk Lắk Nam Tày NV1

10 Nguyễn Châu Tuấn Hoàng 08/03/2007 Đắk Lắk Nam Kinh NV1

11 Y Kiến Rơ Lưk 14/03/2006 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

12 Nông Thị Lâm 15/05/2007 Đắk Lắk Nữ Nùng NV1

13 Tào Thị Kiều Loan 11/04/2006 Đắk Lắk Nữ Tày NV1

14 Y' Lợi - H'mok 06/10/2007 Đắk Lắk Nam Ê-đê NV1

15 H - Ly Hmok 27/11/2005 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

16 H' Ly Na Jie 27/08/2007 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

17 Nguyễn Duy Mạnh 12/03/2007 Đắk Lắk Nam Kinh NV1

18 Hầu Thị Miến 11/01/2007 Đắk Nông Nữ Mông NV1

19 Y Minh Kră Janh 30/12/2006 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

20 Nông Thị An Na 15/02/2007 Đắk Nông Nữ Tày NV1

21 Nông Bằng Nguyên 03/10/2007 Đắk Lắk Nam Tày NV1

22 H' Nhất Ja 19/11/2006 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

23 Lục Thị Yến Nhi 27/04/2007 Đắk Lắk Nữ Tày NV1

24 Nguyễn Hoàng Đan Nhi 02/11/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh NV1

25 Lầu A Nóng 13/05/2006 Cao Bằng Nam Mông NV1

26 Y Phao Mlô 24/04/2007 Đắk Lắk Nam Ê-đê NV1

27 Lù Thị Phơi 02/09/2007 Đắk Nông Nữ H'Mông NV1

28 Hoàng Văn Phúc 05/12/2007 Đắk Lắk Nam Kinh NV1

29 Y Phúc Hlong 04/11/2004 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

30 Đàm Thị Bích Phượng 03/04/2007 Đắk Lắk Nữ Tày NV1

31 Giàng Seo Qua 01/08/2006 Lào Cai Nam Mông NV1

32 Vũ Hồng Quang 18/11/2007 Lâm Đồng Nam Kinh NV1

33 Đào Xuân Quý Buôn Krông 09/11/2007 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

34 H' Quyên Ông 25/09/2007 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

35 Ma A Sè 28/08/2004 Đắk Nông Nam H'Mông NV1

36 H' Thị Pang Sưr 25/11/2006 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

37 Phạm Hoàng Thịnh 09/09/2007 Đắk Lắk Nam Tày NV1

38 H' Thư - Knul 12/02/2007 Đắk Lắk Nữ Ê-đê NV1

39 Y. Thực Rơ Yam 20/04/2007 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

40 Nguyễn H Thùy Rơ Lứk 01/01/2007 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

41 Y- Tiểu Srũk 04/07/2006 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

42 H Uyên Du 08/09/2007 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

43 Y Wiên Kră Jan 18/09/2007 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

44 Y Wũ Brung 01/01/2006 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

45 Kiều Như Xuân 04/01/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh NV1
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